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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG CẢI TẠO MÁY PHÁT ĐIỆN CHÍNH ĐẦU MÁY D19E SỐ HIỆU TỪ 901 ĐẾN 910

Đơn vị chủ trì: Ban Đầu máy toa xe 
Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Phạm Văn Trường
Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế và gia công cải tạo máy phát điện chính đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
1. 
Tính cấp thiết
Các đầu máy D19E có số hiệu từ 901 đến 910 là những đầu máy của đơn hàng đầu tiên mà Đường sắt Việt Nam đặt hàng Nhà máy Tư Dương chế tạo vào năm 2002. Quá trình vận dụng khai thác cho thấy trục rotor máy phát của 10 đầu máy này có chiều dài lớn do lắp đồng trục cả rotor máy phát điện chính và rotor máy phát điện phụ phát điện cho đoàn xe.  Do trục rotor máy phát dài nên độ dao động, độ đảo của mặt bích đầu trục máy phát lớn dẫn tới một số các hạn chế sau: 

· Gây ra sự dao động lớn của trục khuỷu động cơ và trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ hao mòn của các xi lanh máy số 11 và 12 (các máy ngay sát với máy phát điện chính). Khi các động cơ CAT 3512B của các đầu máy này vào sửa chữa đại tu thì toàn bộ cả 10 động cơ các xi lanh động cơ máy 11 và 12 đều mòn đến kích thước > 170,60 mm trong khi với các động cơ CAT 3512B của các đầu máy từ 911 trở lên đều có kích thước trong khoảng từ 170,04 - 170,06 mm (kích thước nguyên hình là 170,00 mm). Như vậy với các máy số 11 và 12 của động cơ đầu máy từ 901 - 910 có tốc độ mòn gấp 10 lần của các đầu máy khác.

· Tổ hợp động cơ máy phát bị rung động nhiều hơn so với các máy có số hiệu từ 911 trở lên, làm nứt gãy toàn bộ 10 bộ khung bệ đỡ tổ hợp động cơ và máy phát của các đầu máy từ 901 - 910.

· Do tổ hợp động cơ máy phát bị rung nhiều nên các đầu máy này thường chỉ dùng để kéo tàu hàng và tàu khách khu đoạn.    

Việc mua máy phát điện chính từ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn vì phải có đơn hàng phía Trung Quốc mới chế tạo do Nhà máy Tư Dương không chế tạo loại máy phát này mà đặt hàng một nhà cung ứng khác. Ngoài ra, giá nhập khẩu máy phát cũng lớn khoảng 1,7 tỷ đồng trong khi chưa tính đến các chi phí vận chuyển ủy thác nhập khẩu, thuế và các chi phí khác. 

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty ĐSVN trong việc đưa đầu máy D19E với tỷ lệ cao trong vận dụng để giảm giá thành do đầu máy D19E có suất tiêu hao nhiên liệu và suất tiêu hao dầu bôi trơn thuộc loại thấp nhất hiện nay, xuất phát từ thực trạng trên, việc thực hiện đề tài KHCN “Nghiên cứu thiết kế và gia công cải tạo máy phát điện chính đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910” là rất cấp thiết và cấp bách.

2. 
Kết quả nghiên cứu
Ban Chủ nhiệm đã tiến hành các bước nghiên cứu khoa học, với phạm vi nghiên cứu tập trung vào xác định những nhược điểm cơ bản do kết cấu loại máy phát điện chính mã hiệu JF221 (là loại máy phát điện kép gồm máy phát điện chính và máy phát điện phụ) lắp trên đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910 dẫn đến độ dao động, độ đảo mặt bích đầu trục máy phát lớn làm hao mòn cổ trục, ống lót xi lanh, nứt gãy bộ khung bệ đỡ cụm động cơ - máy phát; tính toán, thiết kế cải tạo máy phát điện chính JF221 thành loại không có máy phát điện phụ qua các bước gia công rút ngắn chiều dài trục, thiết kế cải tạo rotor và vỏ máy phát, cải tạo chân đế, bổ sung đối trọng. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong Thuyết minh nhiệm vụ, gồm:
· Xây dựng hồ sơ tính toán thiết kế cải tạo máy phát điện chính trình Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt bao gồm: Thiết kế cải tạo rotor và startor máy phát điện chính; Thiết kế cải tạo trục các đăng dẫn động từ máy phát đến hộp số trung gian; Thiết kế tính toán về cân bằng trọng lượng của đầu máy.  
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Hình 1 - Tổng thể máy phát trước cải tạo

· Gia công cải tạo hoàn chỉnh MPĐC đầu máy D19E - 905, xây dựng Quy trình công nghệ gia công cải tạo:
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Hình 2 - Cấu tạo Stator, Rotor, Trục các đăng sau cải tạo 

· Cân bằng trọng lượng đầu máy, vận dụng thử nghiệm để theo dõi, đánh giá kết quả: Kiểm tra cân trọng lượng của các phần kim loại cắt bỏ ra khỏi rotor và stator của máy phát điện chính; Cải tạo bệ đỡ tổ hợp động cơ - máy phát điện chính và gắn khối sắt có trọng lượng 90 kg vào bệ đỡ tổ hợp ĐC-MP.
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Hình 3 - Bảng thông số cân bằng theo ISO 1940, thiết bị cân bằng rotor

3. 
Khả năng ứng dụng và hiệu quả của đề tài
· Về khả năng ứng dụng: Giải pháp đã được thực hiện thành công trên đầu máy D19E-905, thiết kế cải tạo máy phát điện chính đã hoàn thiện, công nghệ cải tạo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Kết quả đầu máy hoạt động tốt, tổ hợp động cơ - máy phát hoạt động êm dịu do trục rotor của MP đã được cắt ngắn, mặt bích liên kết được tăng bền. Đầu máy đã hoạt động ổn định và an toàn sau 100.000 km vận dụng. Dự kiến sẽ ứng dụng kết quả của đề tài vào việc cải tạo máy phát điện chính của các đầu máy D19E trong số các đầu máy có số hiệu từ 901-910.

· Về hiệu quả của đề tài: Hiệu quả kinh tế đem lại có thể được tính thành tiền, dự kiến mang lại hiệu quả khoảng 14.860.000.000 đồng (mười bốn tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng). Ngoài ra, đề tài còn mang lại các các lợi ích khác như:
· Đầu máy sau cải tạo sẽ được sử dụng quay chung cả tàu khách và tàu hàng (do hiện tượng rung máy phát không còn nữa hoặc đã giảm đến mức tối thiểu) nên hiệu quả vận dụng khai thác của 10 đầu máy được tăng cao.

· Chất lượng động cơ diesel được hoạt động ổn định hơn, hiện tượng mòn nhanh và mòn rộng xi lanh của các máy 11 và 12 sẽ không còn.

· Sự cố hư hỏng đứt dây nối vào các cuộn dây cực từ rotor và hiện tượng nứt bệ đỡ chân tổ hợp động cơ - máy phát sẽ không còn xảy ra.

4. 
Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu
Hồ sơ và báo cáo tổng hợp đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.38223650.
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